TỌA ĐÀM KHOA HỌC

VẤN ĐỀ BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Trong quá trình đổi mới tư duy ở nước ta, các nhà khoa học lý luận thường đặt vấn đề “xem lại” hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin để xem xét vấn đề nào còn có ý nghĩa thực tiễn, vấn đề nào thiếu hoàn chỉnh hoặc không còn phù hợp với điều kiện mới, nhằm tạo cơ sở cho việc tiếp tục nghiên cứu bổ sung, phát triển. Đây là việc làm cần thiết cho cả hiện tại và về lâu về dài. Đã có không ít cuộc đối thoại, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, bài viết đề cập về lý luận Mác - Lênin và vấn đề kiểm nghiệm thực tiễn của nó ở nhiều mức độ, phạm vi, khía cạnh khác nhau. Một vấn đề rộng lớn và phức tạp như vậy, sự góp phần vào cuộc thảo luận chưa bao giờ đủ, vì thế chúng tôi nêu lên một vài ý kiến nhỏ có tính phương pháp trong việc không ngừng bổ sung, phát triển hệ thống lý luận Mác - Lênin như đã nêu.

1. Phần lớn những vấn đề lý luận, về cơ bản được các nhà kinh điển xây dựng, bổ sung, điều chỉnh ngay từ lúc sinh thời, và nó được thực tiễn kiểm nghiệm, thử thách qua thời gian dài, được nhắc lại nhiều lần trong các tác phẩm khác nhau, bằng những hình thức diễn đạt khác nhau và ở các nhà lý luận khác nhau. Chẳng hạn, đó là những vấn đề thuộc về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử như vật chất và ý thức, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất…; là những vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị như hàng hóa và quy luật giá trị, kỹ thuật và năng suất lao động…; là những vấn đề thuộc chủ nghĩa xã hội khoa học, xóa bỏ chế độ tư hữu và thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất…

2. Trong quá trình hình thành hệ thống lý luận Mác - Lênin, có những vấn đề lý luận được xây dựng qua sự bổ sung, điều chỉnh, phát triển và hoàn thiện từ chính các nhà kinh điển. Sự bổ sung, điều chỉnh có thể diễn ra bằng nhiều hình thức, có thể do tự tác giả kinh điển bổ sung, hoàn thiện; hoặc có thể do các tác giả bổ sung, điều chỉnh cho nhau. Thí dụ, trong tác phẩm “Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản” năm 1847, Ăngghen viết: “Cuộc cách mạng cộng sản chủ nghĩa đồng thời xảy ra trong tất cả các nước văn minh, tức là ít nhất ở Anh, Mỹ, Pháp, Đức”; nhưng sau 30 năm, tức 1877, sau khi phân tích tình hình nông dân và phong trào cách mạng ở Nga, Mác đã điều chỉnh lại quan điểm đó rằng: “Nước Nga có thể tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, bỏ qua phát triển tư bản chủ nghĩa”; sau này, Lênin tái khẳng định và bổ sung: “Với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản tiên tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ xô viết, tiến tới chủ nghĩa cộng sản, không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”.

Mặt khác, việc bổ sung, điều chỉnh các quan điểm lý luận không chỉ bằng hình thức trực tiếp đối với một vấn đề cụ thể, mà nhiều trường hợp, các nhà kinh điển còn thực hiện qua hình thức gián tiếp bằng cách lấy một hoặc nhiều tác phẩm viết sau để bổ sung, điều chỉnh quan điểm lý luận đã đưa ra trước đó. Thí dụ, trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, Mác và Ăngghen đề cập vấn đề “xóa bỏ chế độ tư hữu” như một công thức duy nhất cho lý luận cách mạng của những người cộng sản. Tuy nhiên, “công thức duy nhất” ấy chỉ có thể có lý ở các nước tư bản đã phát triển như Anh, Pháp, Đức, Mỹ lúc bấy giờ, nhưng nó khó bề thực hiện đối với một nước có nền kinh tế kém phát triển. Bằng thái độ khoa học nghiêm túc, Mác thấy được cái hạn chế lịch sử quy định đối với quan điểm mình đã đưa ra, nên trong các tác phẩm sau ông đã mạnh dạn bổ sung, điều chỉnh. Như trong bộ Tư Bản, Mác đã bổ sung, điều chỉnh vấn đề xóa bỏ chế độ tư hữu khi đề cập đến những vấn đề về phân phối, năng suất lao động, giáo dục lao động trong chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; hay trong tác phẩm Phê phán cương lĩnh Gôta, Mác đưa ra mô hình sơ lược về quá trình phát triển hai giai đoạn của xã hội cộng sản chủ nghĩa. Về sau, qua thực tiễn cách mạng Nga, Lênin tiếp tục bổ sung ở cùng một vấn đề, là nhấn mạnh vai trò tổ chức, xây dựng của chuyên chính vô sản, coi năng suất lao động là cái bảo đảm thắng lợi triệt để của cách mạng vô sản.

3. Trong hệ thống lý luận Mác - Lênin, có những vấn đề lý luận được các nhà kinh điển đề cập ở dạng thức sơ lược, chưa có đủ luận chứng qua thực tiễn cách mạng và nghiên cứu lý luận để khẳng định. Thí dụ, khi Mác đưa ra mô hình về quá trình phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa, ông cũng chỉ dừng lại ở dạng “mô hình sơ lược”, và chính Mác cũng thừa nhận về sự sơ lược đó, đồng thời nói rõ “Chỉ có thể giải đáp những vấn đề đó bằng chính khoa học mà thôi”. Hay như Lênin, khi chủ trương phát triển kinh tế nước Nga Xô viết bằng các hình thức quá độ, nhất là sử dụng hình thức chủ nghĩa tư bản nhà nước, Người đưa ra hy vọng “chỉ qua một năm sau chủ nghĩa xã hội nước ta sẽ được củng cố hoàn toàn và trở nên vô địch”, nhưng đến năm 1921, khi đề xuất các ý tưởng cụ thể về chính sách kinh tế mới, Lênin đã tự nhận việc định thời hạn cho thời kỳ quá độ là một sau lầm, và nói rõ “các thời hạn phải dài hơn như đã giả định”. Mà thời gian là bao lâu thì chính Lênin cũng chưa có điều kiện để giải đáp.

4. Trong hệ thống lý luận Mác - Lênin, có một số vấn đề mà đến nay, qua thời gian kiểm nghiệm thực tiễn đòi hỏi phải bổ sung, điều chỉnh và tiếp tục hoàn thiện. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, vì các nhà kinh điển dù trí tuệ thiên tài, thì các ông vẫn bị quy định bởi điều kiện lịch sử của chính thời đại mình, và hơn hết, lý luận của các ông không phải là lời giải đáp cho tất cả những vấn đề đặt ra trong thời đại chúng ta, vì đơn giản, các ông không thể suy nghĩ dùm cho chúng ta đến hàng trăm năm, đó là điều phi thực tế.

Thí dụ, về vai trò của sản xuất và lưu thông hàng hóa, các nhà kinh điển vì đánh giá cao vai trò của chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa và chìa khóa vạn năng của kế hoạch hóa nên dẫn tới sự xem nhẹ vai trò kinh tế hàng hóa trong chủ nghĩa xã hội. Như Ăngghen viết trong tác phẩm Chống Đuy-rinh: “Một khi xã hội nắm được quyền sở hữu về tư liệu sản xuất thì nền sản xuất hàng hóa cũng bị tiêu diệt và do đó tình trạng sản phẩm chi phối người sản xuất cũng bị tiêu diệt”. Quan điểm này, về sau Lênin lại tiếp tục khẳng định: “Về chủ nghĩa xã hội thì ai cũng biết rằng, nó nhằm xóa bỏ nền kinh tế hàng hóa”.

Tuy nhiên, cho đến nay, qua tổng kết thực tiễn để kiểm nghiệm, các nhà kinh tế chính trị đã đưa ra kết luận, trong chủ nghĩa xã hội vẫn còn sản xuất hàng hóa và về cơ bản, nền sản xuất hàng hóa đó chứa đựng đầy đủ những đặc điểm và quy luật nội tại của nó, và dĩ nhiên, nó chịu tác động ở mức độ nhất định của các quy luật khác trong chủ nghĩa xã hội. Đây là kết quả của việc bổ sung lý luận của các thế hệ mác-xít kế tục.

Hay như một điển hình khác, Lênin đã phân tích một cách tài tình những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và chỉ ra sự diệt vong tất yếu của nó khi đặt ra luận điểm “Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản” và “Chủ nghĩa tư bản đang hấp hối”. Tuy nhiên, sự đánh giá đó có chỗ cần phải bổ sung, hoàn thiện. Bởi vì, nếu hiểu đúng theo nghĩa đen, thì “cơn hấp hối” của chủ nghãi tư bản không thể diễn ra quá dài, đến cả thế kỷ. Hơn thế, về nhiều mặt, chủ nghĩa tư bản hiện nay vẫn đang tồn tại và phát triển dù rằng cơ thể chứa đựng nhiều bệnh hoạn. Như vậy, vấn đề đặt ra là “cơn hấp hối” của chủ nghĩa tư bản cần được hiểu theo nghĩa nào đó, và “cơn hấp hối” của nó sẽ diễn ra bao lâu, cho đến lúc nào nó sẽ diệt vong…

Các nhà khoa học kinh tế đã phân tích, chỉ ra rằng, với sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ, nhất là trong thế giới tư bản và khả năng tự chỉnh để tồn tại thì bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại vừa có những mặt mạnh lên, nhưng đồng thời cũng có những mặt yếu đi. Chừng nào còn những cơ sở hợp lý, chủ nghĩa tư bản vẫn tồn tại, đồng thời, những mâu thuẫn cơ bản trong lòng chủ nghĩa tư bản khôngbao giờ mất đi, bản chất bóc lột giá trị thặng dư luôn tồn tại, có chăng là sự biến hóa về hình thức tinh vi hơn. Đây là những vấn đề mà trong thời đại lịch sử của mình, Lênin viết tác phẩm “Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản” chưa có điều kiện để chứng kiến, thấy hết được. Và vì vậy, kết quả nghiên cứu của các thế hệ kế tục đã góp phần vào việc bổ sung lý luận về chủ nghĩa tư bản hiện đại, làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.

5. Cần nói rõ, những vấn đề lý luận cụ thể thuộc loại chưa hoàn chỉnh vừa nêu trên là không nhiều và nó do điều kiện lịch sử trong thời đại các nhà kinh điển quy định. Vấn đề nhất quán ở đây là, không phải là “moi” ra những điểm chưa hoàn chỉnh ấy để “sửa lại” hay “xét lại” mà là chúng ta, những người mác-xít thực thụ trên nguyên tắc phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin cần không ngừng xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh một cách hệ thống và khoa học các quan điểm, vấn đề cụ thể trong toàn bộ hệ thống lý luận Mác - Lênin, dù cho thuộc loại đã hoặc chưa hoàn chỉnh. Phép biện chứng duy vật đòi hỏi những người theo nó phải như vậy, chính các nhà kinh điển Mác - Lênin đã làm như vậy và cũng nhấn mạnh các thế hệ kế tục phải làm như vậy.

Không có một hệ tư tưởng nào không mang tính giai cấp, phục vụ cho lợi ích giai cấp sản sinh ra nó. Không có tư tưởng giai cấp vô sản phục vụ cho lợi ích giai cấp tư sản, và ngược lại không có tư tưởng giai cấp tư sản phục vụ cho lợi ích giai cấp vô sản. Đó là điều quá hiển nhiên. Chủ nghĩa Mác - Lênin trước hết là một khoa học, vì vậy phải đối xử với nó như một bộ môn khoa học lý luận bằng tinh thần khoa học chân chính. Nếu tính khoa học bị hạn chế, tính đảng và tính giai cấp cũng không thể phát huy được hiệu quả tối ưu. Lênin đã chỉ rõ, bản chất và linh hồn sống của chủ nghĩa Mác là giúp phân tích cụ thể mỗi tình hình cụ thể. Phép biện chứng duy vật giữ vai trò là một nội dung đặc biệt quan trọng trong thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tạo nên tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời nó cũng là thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản về phương pháp luận Mác - Lênin, những người mác-xít cần vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện cụ thể, đồng thời không ngừng bổ sung, hoàn thiện để bảo vệ cái nền tảng lý luận của mình chứ không thể máy móc, rập khuôn theo những kết luận được rút ra ở một thời điểm lịch sử khác xa thời điểm hiện tại.

Sự nghiệp đổi mới, đặc biệt là đổi mới tư duy lý luận có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần tích cực khắc phục tình trạng bảo thủ, trì trệ, đẩy nhanh quá trình phát triển xã hội. Song cần lưu ý rằng, trong quá trình đổi mới tư duy lý luận, một mặt phải khắc phục tư tưởng giáo điều, không còn phù hợp, mặt khác cũng cần tránh khuynh hướng phủ định sạch trơn hệ thống lý luận Mác - Lênin, trượt khỏi quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội khoa học mà suy cho cùng là biểu hiện của sự phản khoa học.

6. Những người cộng sản có thể khẳng định ngay, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn, hợp quy luật, và là định hướng duy nhất đúng của tiến trình phát triển xã hội loài người. Những vấp váp đã qua, cụ thể là trước thời kỳ đổi mới, chủ yếu là do bản thân những thế hệ mác-xít kế tục ở nước ta chưa xem xét và xử lý hệ thống lý luận nền tảng một cách biện chứng như các nhà kinh điển đã căn dặn, trong đó có sự vận dụng một cách máy móc, thiếu linh hoạt, thiếu sự phân tích tình hình thực tiễn của đất nước. Việc vận dụng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận Mác - Lênin một cách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng đúng thực tiễn như bản thân phép biện chứng duy vật đòi hỏi mà chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục thực thiện là trách nhiệm hàng đầu của người mác-xít chân chính. 

Đối với cách mạng Việt Nam, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin đã thể hiện trong toàn bộ tiến trình vận động và phát triển của cách mạng từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 đến nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có công truyền bá và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của cách mạng nước ta, đã cùng Đảng ta luôn giữ vững sự trung thành, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin luôn tràn đầy sức sống hiện thực trên đất nước Việt Nam. Thực tiễn của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước trong hơn 30 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng càng củng cố vững chắc niềm tin, niềm tự hào của mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lênin, vào con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Nguyễn Thị Kim Nguyệt
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